I. CÂU HỎI ĐÚNG, SAI:

1. UBND cấp huyện có thẩm quyền chứng thực, đúng hay sai, vì sao?
Sai. Vì Điều 5, NĐ 23/2015/NĐ-CP, UBND xã, phòng tư pháp, công chứng viên mới có thẩm quyền chứng thực.

2. Phòng Tư pháp có thẩm chứng thực bảnd ịch từ tiếng Việty ra nước ngoài or ngược lại?

Sai. Vì phòng TP không chứng thực nội dung bản dịch mà chứng thực chữ ký của người dịch.

3. Giải quyết khiếu nại tố cáco về hộ tịch là hoạt động hành chính tư pháp”?

Sai. Vì giải quyết khiếu nại về hộ tích chính là hđộng QLNN và HC-TP.

4. UBND cấp xã vừa hoạt động HCTP vừ hđộng QLNN ?
Đúng, Vì UBND cấp xã vừa là hđộng HC-TP: Hộ tịch, chứng sinh ; hdđộng QLNN, HC-TP như giải quyết khiếu nại, tố cáo

5. UBND cấp; xã được giữ lại tối thiểu 70% thuế nhà đất.

Sai. Vi theo Khoàn Điều 9, Thông tư 344/2016/TT-BTC thì khoản thu từ thuế đất do HĐND cấp tỉnh QĐ tỉ lệ % đến tối đa là 100% cho NS xã.
6. Chi bổ sung NS để giúp hỗ trợ cấp dưới cân đối thu chi hoặc nguồn thu

Sai. Theo khoản 3 Điều 9 TT 344/2016/TT-BTC thì việc chi bổ sung ngân sách cho cấp xã khi có sự chênh lệch giữa dự toán chi ngân sách theo phân cấp và dự toán thu từ cácnguôn thu được phân cấp cho ns xã; khi thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phá sinh…
7. Đối tượng của khiếunại là QĐ hành chính, hành vi hành chính và Qđ kỷ luật

Sai. Đối tượng của khiếu nại khi cho rằng trái pháp luật

8. Cán bộ cơ sở được tuyển dụng với hình thức thi tuyển.

Sai. Do bầu và bổ nhiệm.

9. Quyền lập quy là quyền ban hành văn bản QPPL

Sai. Quyền lập quy là quyền ban hành VB QPPL và VB dưới luật

10. Mức tiền xử phạt VPHC là mức trung bình giữa mức tối đa và tối thiểu của khung hình phạt.

Sai. Theo khoản 4 điều 23 Luật xử lý VP HC năm 2012 thi tùy theo tình tiết tăng nặng or giảm nhẹ.

11. Cá nhân, tổ chức VPHC bị nhiều hình thức xử phạt chính.
Sai. Chỉ dó một hình thức phạt chính và các hình phạt bổ sung.
12. Khách thể QLHCNN về một lĩnh cực trật tự quản lý về lĩnh vực đó trong đời sống Xh?

Sai. Vì khách thế QLHCNN về 1 lĩnh vực là trật tự qQLHCNN về lĩnh vực đó torng đời sống XH.

13. Tại sao phải cấp giấy phép xây dựng? 
Giúp cho nhà nước duy trì quản lý XD, đất đai; Đảm bảo tính hợp pháp cho công trình; Theo đúng quy hoạch; Quản lý tốt đất đai.

14. Các loại giấy phép XD: Xây  mới; SC cải tạo, di dời công trình ( ĐK cấp giấy phép XD 92, 93, 94 luật XD 2014.

15. Thẩm quyền cấp  giấy phép Xd. Điều 103 (khoản 1,2,3) TT 15/2016/TT-BXD 30.6.2016; Điều 17 Quy trình .
16. Chủ thể của HĐ QLHCNN là Cơ quan HCNN

17. Chủ thể QLHCNN là CQ HCNN; cá nhân và trao quyền (CBCC, LĐQL được bầu, bổ nhiệm); CC chuyên ôn (tuyển dụng); LL VT

18. Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước
· Thể chế hành chính NN

· Tổ chức bộ máy hành chính NN

· Đội ngũ cán bộ, công chức . Đấy là yếu tố quan trọng nhất
· Tài chính công

II. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG:

1. Ông Lê Văn A (sinh năm 1960), cư trú tại Thôn 1, xã X, huyện Y, tỉnh Z bị UBND huyện Y thu hồi 2 ha đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (Quyết định thu hồi đất do Chủ tịch UBND huyện Y ký). Ông A không đồng ý và làm đơn khiếu nại. Anh (chị) hãy xác định:

1. Ai là người khiếu nại, bị khiếu nại và đối tượng khiếu nại?

2. Người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của Ông A là ai?

3. Trình tự, thủ tục giải quyết (lần đầu) vụ việc nêu trên như thế nào?

1. Người khiếu nại là ông A

-  Người bị khiếu nại là UBND huyện Y 

-  Đối tượng khiếu nại là quyết định thu hồi đất của UBND huyện Y.

2.  Người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của ông A là Chủ tịch UBND tỉnh Z.
3.  Trình tự giải quyết

Theo TT sô 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 về quy trình GQ khiếu nại HC thì Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại (lần đầu) được thực hiện như sau: 

· Bước 1: Thụ lý giải quyết đơn

(1) Tiếp nhận, phân loại và thụ lí đơn (10 ngày);
Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp tỉnhZ, người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

(2) Kiểm tra lại QĐ, HVHC, QĐKL bị khiếu nại; 

Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:

+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

+ Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

(3) QĐ giao nhiệm vụ, lập KH kiểm tra, xác minh.

Bước 2: Tiến hành xác minh
(1) Công bố QĐ, KH kiểm tra xác minh; 

(2) Triển khai xác minh, thu thập chứng cứ, báo cáo kết quả.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.
Việc tổ chức đối thoại: Đại diện cơ quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.

Khi đối thoại, đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Ban hành, gửi và công bố QĐ giải quyết
(1) Dự thảo QĐ, lập HS trình ký;

(2) Xem xét, kí QĐ, gửi và công bố QĐ giải quyết;Chủ tịch UBND  ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và trong thời hạn 3 ngày làm việc và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

(3) Tổ chức thực hiện QĐ giải quyết. 

Câu 7: Tình huống xử phạt:
Ông A (sinh năm 1965), ngụ tại phường X thực hiện hai hành vi VPHC trong cùng một lần. Một hành vi có mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu, một hành vi có mức xử phạt từ 2 đến 5 triệu). Các yếu tố khác đều phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND phường X đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Ông A nêu trên, với mức phạt là 5,5 triệu. Anh (chị) hãy xác định:

1.Ông B ra quyết định đúng hay sai? Có phù hợp thẩm quyền không? Vì sao?

2.Trình tự, thủ tục xử phạt vụ việc nêu trên được thực hiện như thế nào?

1. Theo quy định tại Điều 24 luật xử lý VPHC, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền nhưng không quá 5 triệu. 

Ông A vi phạm 2 hành vi nhưng mỗi hành vi đều bị phạt dưới mức 5 triệu. Tổng cộng gộp chung hai mức phạt là 5,5 triệu. Chủ tịch ra quyết định đúng và không vượt quá thẩm quyền của mình.

2. Về trình tự, thủ tục để tiến hành xử phạt một hành vi vi phạm hành chính được thực hiện theo nội dung được ghi nhận trong các điều khoản thuộc Mục 1, Chương III, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Trong đó, 

· Bước đầu tiên đó là buộc chấm dứt hành vi vi phạm (Điều 55) và sau đó có thể tiến hành việc xử phạt vi phạm hành chính mà không lập biên bản (Điều 56). 
· Đối với các hành vi vi phạm hành chính buộc phải lập biên bản thì sau khi buộc chấm dứt hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 58).
· Đồng thời thực hiện công việc xác minh tình tiết của vụ việc (Điều 59) và xác minh giá trị tang vật (Điều 60). 
· Tiếp đó, người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiếp nhận việc giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm (Điều 61) và chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan cảnh sát điều tra (Điều 62), trong trường hợp không có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính (Điều 63) để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 67.
· Thi hành quyết định xử phạt vi phạm HC
· Trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định tại Điều 83.
